
            200 đề thi  trắc nghiệm quản lý thị trường 

                                              

Phần 3 

 (có đáp án) 

Hướng dẫn sử dụng: 

Sau mỗi câu hỏi là đáp án được viết cạnh, mục đích giúp các anh chị tiện để theo dõi hoặc nếu có in tài 

liệu ở dạng đen trắng vẫn có thể nhìn rõ đáp án. 

 

Đề số 21 

Câu 1: Theo quy định tại Pháp lệnh số 11/2016/UBTVQH13 ngày 08 tháng 3 năm 2016. Khi tiến hành 

kiểm tra, Đoàn kiểm tra có quyền:  

A. Yêu cầu tổ chức, cá nhân được kiểm tra trực tiếp làm việc hoặc cử người đại diện làm việc 

với Đoàn kiểm tra. Trường hợp tổ chức, cá nhân được kiểm tra không có người đại diện, cá 

nhân không có mặt tại nơi kiểm tra thì Đoàn kiểm tra vẫn tiến hành việc kiểm tra nhưng phải có 

mặt của đại diện Ủy ban nhân dân hoặc cơ quan công an cấp xã và người chứng kiến; Yêu cầu 

tổ chức, cá nhân được kiểm tra hoặc người đại diện cung cấp giấy tờ, tài liệu, sổ sách, chứng 

từ và giải trình những vấn đề có liên quan đến nội dung kiểm tra 

B. Kiểm tra hàng hóa, phương tiện, dụng cụ sản xuất, kinh doanh; kiểm tra nơi sản xuất, kinh 

doanh, lưu giữ hàng hóa có liên quan đến nội dung kiểm tra; Thu thập tài liệu, chứng cứ, giải 

trình của người đại diện tổ chức, cá nhân được kiểm tra tại nơi kiểm tra 

C. Lấy mẫu sản phẩm hàng hóa, tang vật, phương tiện có dấu hiệu vi phạm để trưng cầu giám 

định, kiểm nghiệm theo quy định của pháp luật; Áp dụng theo thẩm quyền hoặc đề xuất với 

người có thẩm quyền áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính 

theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 

D. Cả 3 phương án trên đều đúng. 
Câu 2: Theo Nghị định 123/2016/NĐ-CP; Ngày 01/09/2016. Xác định phương án đúng về “Trả lời các 

kiến nghị của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội theo quy định của pháp luật” là trách nhiệm 

vụ của Bộ trưởng đối với?  

A. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

B. Tất cả các phương án đều đúng 

C. Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, cử tri và 

Nhân dân 

D. Các tổ chức chính trị – xã hội 



Câu 3: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, Trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ 

ngày nhận được bản kê khai, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng người có nghĩa vụ kê khai rà soát, 

kiểm tra bản kê khai và bàn giao 01 bản kê khai cho Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập có thẩm quyền?

 
A. 10 ngày 

B. 12 ngày 

C. 20 ngày 

D. 25 ngày 
Câu 4: Theo Luật cán bộ, công chức 2008, việc cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý được cử hoặc bổ 

nhiệm giữ một chức danh lãnh đạo, quản lý khác trong một thời hạn nhất định để tiếp tục được đào tạo, 

bồi dưỡng và rèn luyện theo yêu cầu nhiệm vụ được gọi là gì?  

A. Luân chuyển 

B. Điều động 

C. Biệt phái 

D. Từ chức 

Câu 5: Theo Thông tư số 35/2018/TT-BCT ngày 12/10/2018 của Bộ Công Thương quy định về nội dung, 

trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng 

Quản lý thị trường quy định đâu không phải là trách nhiệm của Cục trưởng?  

A. Tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật 

và Thông tư này 

B. Tổ chức thực hiện văn bản chỉ đạo kiểm tra của cấp có thẩm quyền hoặc phối hợp với Cục 

nghiệp vụ, Cục cấp tỉnh của địa phương khác để kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính khi được 

yêu cầu; 

C. Phê duyệt kế hoạch chuyên đề của các đơn vị trực thuộc; 

D. Đề xuất với Bộ trưởng Bộ Công Thương các biện pháp tổ chức thực hiện hoặc sửa đổi, bổ 

sung Thông tư này khi cần thiết. 
Câu 6: “Xây dựng các kế hoạch kiểm tra định kỳ hằng năm hoặc theo chuyên đề.” là: Đáp án: C

 
A. Nguyên tắc phối hợp trong hoạt động kiểm tra của lực lượng quản lý thị trường 

B. Nguyên tắc hoạt động trong hoạt động kiểm tra của lực lượng quản lý thị trường 

C. Nội dung phối hợp trong hoạt động kiểm tra của lực lượng quản lý thị trường 

D. Nội dung hoạt động trong hoạt động kiểm tra của lực lượng quản lý thị trường 
Câu 7: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Xác định 

phương án đúng về “Pháp lệnh” là văn bản?  

A. Văn bản hành chính cá biệt 

B. Văn bản chuyên ngành 

C. Văn bản quy phạm pháp luật 

D. Văn bản hành chính 
Câu 8: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Xác định 

phương án đúng về công việc được thực hiện bằng việc số hóa văn bản giấy và ký số của cơ quan, tổ 

chức là?  

A. Sao y từ văn bản giấy sang văn bản giấy 

B. Sao y từ văn bản giấy sang văn bản điện 



C. Sao y từ văn bản điện tử sang văn bản giấy 

D. Không có phương án nào đúng 
Câu 9: Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019. Không phải là tỉnh miền núi, vùng cao có trên 

một triệu dân được bầu tối đa đại biểu?  

A. 85 đại biểu 

B. 95 đại biểu 

C. 75 đại biểu 

D. Không có phương án nào đúng 
Câu 10: Theo Quyết định số 225/QĐ-TTG ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ, việc xây dựng, áp 

dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 thuộc nhóm nhiệm vụ 

nào của công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020?  

A. Hiện đại hóa nền hành chính nhà nước 

B. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước 

C. Cải các thủ tục hành chính 

D. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước 

Câu 11: Theo nghị định 161/2018/NĐ-CP, Ngày 29/11/2018. Một trong những điều kiện để xác định 

người trúng tuyển trong kỳ thi nâng ngạch công chức đối với thi nâng ngạch lên chuyên viên chính, 

chuyên viên, cán sự hoặc tương đương?  

A. Không có đáp án đúng 

B. Người có kết quả điểm thi môn chuyên môn, nghiệp vụ tại vòng đạt từ 60 điểm trở lên, lấy 

theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu nâng ngạch. 

C. Người có kết quả điểm thi môn chuyên môn, nghiệp vụ tại vòng đạt từ 70 điểm trở lên, lấy 

theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu nâng ngạch. 

D. Người có kết quả điểm thi môn chuyên môn, nghiệp vụ tại vòng đạt từ 50 điểm trở lên, lấy 

theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu nâng ngạch. 
Câu 12: Theo Thông tư 18/2019/TT-BCT ngày 30 tháng 9 năm 2019, khi thực hiện hoạt động công vụ, 

công chức Quản lý thị trường có trách nhiệm:  

A. Mặc trang phục, đeo biển hiệu, phù hiệu, cấp hiệu theo đúng quy định; thực hiện đúng 

nhiệm vụ, công vụ được giao hoặc phân công; ghi Sổ Nhật ký công tác trước khi thực hiện 

nhiệm vụ và sau khi có kết quả thực hiện nhiệm vụ. 

B. Nghiêm chỉnh chấp hành kỷ luật lao động, kỷ cương hành chính, nội quy, quy chế của cơ 

quan và sự chỉ đạo, điều hành của người có thẩm quyền khi hoạt động công vụ; giữ gìn đoàn 

kết, thực hiện dân chủ cơ sở, văn hóa công sở. 

C. Thực hiện hoặc chỉ đạo, điều hành hoạt động kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, xử lý vi 

phạm hành chính và các biện pháp nghiệp vụ có căn cứ, đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền 

theo quy định của pháp luật. 

D. Cả 3 phương án trên đều đúng. 

Câu 13: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP; 27/11/2020. Xác định phương án đúng về Trách nhiệm người 

đứng đầu cơ quan, tổ chức sử dụng công chức?  

A. Đề xuất cấp có thẩm quyền đưa vào hoặc đưa ra khỏi danh sách người có tài năng trong 

hoạt động công vụ 

B. Quyết định đưa vào hoặc đưa ra khỏi danh sách người có tài năng trong hoạt động công vụ 

sau khi trao đổi ý kiến với các tổ chức, cá nhân có liên quan 



C. Lập danh sách người có tài năng trong hoạt động công vụ trong phạm vi cơ quan, tổ chức 

quản lý 

D. Tất cả phương án đều đúng 

Câu 14: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP; 27/11/2020. Nhóm đối tượng “Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, 

nhà khoa học trẻ tài năng” được cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định tuyển dụng 

công chức thông qua hình thức xét tuyển theo qui định của cơ quan nào?  

A. Nhà nước 

B. Chính phủ 

C. Tất cả phương án 

D. Quốc hội 
Câu 15: Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019. Số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân ở thị 

xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương có từ ba mươi đơn vị hành 

chính cấp xã trực thuộc trở lên do Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định theo đề nghị của cơ quan nào, 

nhưng tổng số không quá bốn mươi đại biểu.  

A. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 

B. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 

C. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 

D. Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 
Câu 16: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Chọn 

phương án đúng về đăng ký văn bản đi. Văn bản mật được đăng ký theo quy định của pháp luật về?

 
A. Bảo vệ bí mật nhà nước 

B. Dấu chỉ mật 

C. Bảo mật văn bản thư 

D. Bảo vệ bí mật văn bản hành chính nhà nước 
Câu 17: Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Xác định phương án đúng về nguyên tắc tổ 

chức và hoạt động của Chính phủ?  

A. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật, thực hiện 

nguyên tắc tập trung dân chủ; bảo đảm bình đẳng giới. 

B. Phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với Bộ 

trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và chức năng, phạm vi quản lý giữa các bộ, cơ quan 

ngang bộ 

C. Đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu. 

D. Tất cả các phương án đều đúng 

Câu 18: Bộ Công Thương thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể nào sau đây:  

A. Tổ chức thực hiện quản lý nhà nước trong lĩnh vực cạnh tranh, bao gồm các hành vi hạn chế 

cạnh tranh, tập trung kinh tế và hành vi cạnh tranh không lành mạnh theo quy định của pháp 

luật; 

B. Tổ chức thẩm định kế hoạch phát triển các khu kinh tế, việc thành lập các khu kinh tế của 

các địa phương; phối hợp với các bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương hướng dẫn triển khai kế hoạch phát triển các khu kinh tế sau khi được phê 

duyệt; 

C. Hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo tình hình đầu tư phát triển và hoạt động của các 


